
STT Ca Họ và tên lót Tên Lớp Điện thoại liên lạc Ghi chú

1 Ca 3 Phan Uyển Dinh 04DHTP2 0909440548 Đăng ký trường

2 Ca 3 Đặng Nguyễn Kim Quyên 04DHTP2 01684009794 Đăng ký trường

3 Ca 3 Võ Ngọc Đào Văn 04DHTP3 0932980008 Đăng ký trường

4 Ca 3 Nguyễn Thùy Giang 04DHTP4 0966541874 Đăng ký trường

5 Ca 3 Nguyễn Thị Thu Thúy 05DHLTP1 01636834256 Đăng ký trường

6 Ca 3 Trần Thị Thảo 05DHLTP1 01234545489 Đăng ký trường

7 Ca 3 Nguyễn Trương Anh Thy 05DHLTP1 0938454105 Đăng ký trường

8 Ca 3 Phạm Công Danh 05DHLTP1 0905137902 Đăng ký trường

9 Ca 3 Đỗ Huy Hoàn 05DHLTP2 0393841645 Đăng ký trường

10 Ca 3 Nguyễn Thành Danh 05DHLTP3 0964072001 Đăng ký trường

11 Ca 3 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05DHTP1 0909411776 Đăng ký trường

12 Ca 3 Đỗ Thị Minh Ngân 05DHTP1 01676151629 Đăng ký trường

13 Ca 3 Quách Thiên Phước 05DHTP1 0918189450 Đăng ký trường

14 Ca 3 Lê Anh Thư 05DHTP1 01663198122 Đăng ký trường

15 Ca 3 Dương Thị Yến Nhi 05DHTP2 0707789143 Đăng ký trường

16 Ca 3 Bùi Thị Mỹ Duyên 05DHTP2 0969665958 Đăng ký trường

17 Ca 3 Hoàng Thị Thu Hương 05DHTP2 01658851102 Đăng ký trường

18 Ca 3 Võ Thanh Nhựt 05DHTP2 01696555953 Đăng ký trường

19 Ca 3 Nguyễn Thu Thảo 05DHTP2 0966251605 Đăng ký trường

20 Ca 3 Hoàng Thị Lan Phương 05DHTP2 0979584915 Đăng ký trường

21 Ca 3 Huỳnh Quốc Thiện 05DHTP2 01698755686 Đăng ký trường

22 Ca 3 Nguyễn Bích Huyền 05DHTP2 0961718295 Đăng ký trường

23 Ca 3 Nguyễn Thị Thanh Hà 05DHTP2 0948308305 Đăng ký trường

24 Ca 3 Lê Anh Khang 05DHTP2 0979927283 Đăng ký trường

25 Ca 3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05DHTP2 0352422421 Đăng ký trường

26 Ca 3 Nguyễn Tấn Lực 05DHTP2 0962926396 Đăng ký trường

27 Ca 3 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 05DHTP2 01864052347 Đăng ký trường

28 Ca 3 Trần Thị Thúy Phượng 05DHTP3 0374514211 Đăng ký trường

29 Ca 3 Đỗ Thị Ninh 05DHTP3 0974401028 Đăng ký trường

30 Ca 3 Nguyễn Thị Hương 05DHTP3 0902362297 Đăng ký trường

31 Ca 3 Trương Nguyễn Trọng Cầu 05DHTP3 0964356797 Đăng ký trường

32 Ca 3 Huỳnh Thị Diểm 05DHTP3 0388183164 Đăng ký trường

33 Ca 3 Nguyễn Thị Hoàng Anh 05DHTP3 01643997574 Đăng ký trường

34 Ca 3 Nguyễn Minh Quân 05DHTP3 0978874595 Đăng ký trường

35 Ca 3 Nguyễn Tín Hiệu 05DHTP3 0981416981 Đăng ký trường

36 Ca 3 Ngô Nguyễn Gia Hân 05DHTP3 0946000008 Đăng ký trường

37 Ca 3 Lê Huỳnh Trúc Phương 05DHTP3 0961478871 Đăng ký trường

38 Ca 3 Nguyễn Hồng Ngọc 05DHTP3 0353012857 Đăng ký trường

39 Ca 3 Phan Mỹ Linh 05DHTP3 0949257746 Đăng ký trường

40 Ca 3 Nguyễn Thị Thúy Kiều 05DHTP4 0366200017 Đăng ký trường

41 Ca 3 Nguyễn Thị Huyền Trân 05DHTP4 01687570599 Đăng ký trường

42 Ca 3 Phùng Thị Ngọc Huyền 05DHTP5 0394228270 Đăng ký trường

43 Ca 3 Trần Thị Diễm Kiều 05DHTP5 0388997821 Đăng ký trường

44 Ca 3 Nguyễn Thị Hiệp 05DHTP5 0977066271 Đăng ký trường
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45 Ca 3 Nguyễn Thị Hồng Hà 05DHTP5 01678618698 Đăng ký trường

46 Ca 3 Lê Thị Hồng Gấm 05DHTP5 0982478245 Đăng ký trường

47 Ca 3 Nguyễn Thanh Lâm 05DHTP5 0979875700 Đăng ký trường

48 Ca 3 Hoàng Thị Kim Dung 05DHTP5 0929375131 Đăng ký trường

49 Ca 3 Nguyễn Thị Hồng Hân 05DHTP5 0966195376 Đăng ký trường

50 Ca 3 Phạm Thị Huyền 05DHTP5 0966674006 Đăng ký trường

51 Ca 3 Lê Thị Hòa 05DHTP5 01636733900 Đăng ký trường

52 Ca 3 Nguyễn Thị Bảo Khuyên 05DHTP5 01645092908 Đăng ký trường

53 Ca 3 Nguyễn Thị Thu Hiền 05DHTP5 01657524004 Đăng ký trường

54 Ca 3 Nguyễn Thị Tuyết Mai 05DHTP5 01638701720 Đăng ký trường

55 Ca 3 Nguyễn Quốc Bảo 05DHTP5 0988072747 Đăng ký trường

56 Ca 3 Nguyễn Thị Thơ 05DHTP5 0977259345 Đăng ký trường

57 Ca 3 Trần Thị Thùy Thanh 05DHTP6 01646226254 Đăng ký trường

58 Ca 3 Lê Nhật Thịnh 05DHTP6 01685832014 Đăng ký trường

59 Ca 3 Huỳnh Thị Hoàng Yến 05DHTP6 0903077507 Đăng ký trường

60 Ca 3 Nguyễn Như Thúy 05DHTP6 01636940711 Đăng ký trường

61 Ca 3 Phạm Quốc Thắng 05DHTP6 0923420053 Đăng ký trường

62 Ca 3 Lâm Thị Chi Hoa 05DHTP6 0978519289 Đăng ký trường

63 Ca 3 Lê Minh Tiến 05DHTP6 01654230025 Đăng ký trường

64 Ca 3 Trần Anh Trí 05DHTP6 0938213580 Đăng ký trường

65 Ca 3 DANH THỊ NGỌC THẮM 06DHLTP1 0929435093 Đăng ký trường

66 Ca 3 Lê Thị Mỹ Duyên 07CDNKN1 00122 863 9731 Đăng ký trường

67 Ca 3 Vy Thị Hoàng Phượng 07CDNKN3 0966462407 Đăng ký trường

68 Ca 3 Hoàng Phương Nam 07CDNKN5 0908091698 Đăng ký trường

69 Ca 3 Nguyễn Thị Lan 08CDNKN1 0376006599 Đăng ký trường

70 Ca 3 Nguyễn Dương Thúy Quỳnh 08CDNKN1 01264278343 Đăng ký trường

71 Ca 3 Nguyễn Thị Thanh Trúc 08CDNKN1 0963573376 Đăng ký trường

72 Ca 3 Lâm Thanh Cường 08CDNKN1 0374562459 Đăng ký trường

73 Ca 3 Nguyễn Lê Dũng 08CDNKN1 0917319509 Đăng ký trường

74 Ca 3 Phạm Thị Hồng Thắm 08CDNKN1 0939036997 Đăng ký trường

75 Ca 3 Nguyễn Tiến Đạt 08CDNKN1 0792033831 Đăng ký trường

76 Ca 3 Võ Thị Ngọc Kiều Oanh 08CDNKN1 0978055713 Đăng ký trường

77 Ca 3 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 08CDNKN1 01202975743 Đăng ký trường

78 Ca 3 Lưu Vĩnh Khang 08CDNKN1 0931472263 Đăng ký trường

79 Ca 3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 08CDNKN1 01692868346 Đăng ký trường

80 Ca 3 Phan Thị Hồng Vân 08CDNKN1 01647703480 Đăng ký trường

81 Ca 3 Âu Kim Anh 08CDNKN1 01284339798 Đăng ký trường

82 Ca 3 Lê Thị Kim Anh 08CDNKN1 0373603226 Đăng ký trường

83 Ca 3 Lê Thị Bích 08CDNKN1 0935081853 Đăng ký trường

84 Ca 3 Nguyễn Thành Tâm 08CDNKN1 01628854729 Đăng ký trường

85 Ca 3 Đặng Văn Lành 08CDNKN1 0704470662 Đăng ký trường

86 Ca 3 Huỳnh Lan Phương 08CDNKN1 01228822767 Đăng ký trường

87 Ca 3 Nguyễn Thị á Tiên 08CDNKN1 0986518683 Đăng ký trường

88 Ca 3 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 08CDNKN1 0704474237 Đăng ký trường

89 Ca 3 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 08CDNKN1 0778750742 Đăng ký trường

90 Ca 3 Đỗ Thị Bạch Mai 08CDNKN1 0975960012 Đăng ký trường

91 Ca 3 Võ Thị Thanh Thế 08CDNKN1 0928136326 Đăng ký trường

92 Ca 3 Nguyễn Thùy Thảo Vy 08CDNKN1 0981660826 Đăng ký trường



93 Ca 3 Nguyễn Thị Âu 08CDNKN1 0397698634 Đăng ký trường

94 Ca 3 Tạ Bảo Hân 08CDNKN1 01683315334 Đăng ký trường

95 Ca 3 Hồ Thị Trúc Mai 08CDNKN1 0962780258 Đăng ký trường

96 Ca 3 Hồ Thị Trà My 08CDNKN1 0906370807 Đăng ký trường

97 Ca 3 Võ Thị Thùy Trang 08CDNKN1 0708237642 Đăng ký trường

98 Ca 3 Trần Kiên Nhẫn 08CDNKN1 01239181647 Đăng ký trường

99 Ca 3 Lý Thanh Phong 08CDNKN1 0935245792 Đăng ký trường

100 Ca 3 Nguyễn Hoàng Sang 08CDNKN1 0964366008 Đăng ký trường

101 Ca 3 Nguyễn Thị Kim Thoa 08CDNKN1 01648884615 Đăng ký trường

102 Ca 3 Phạm Minh Tuấn 08CDNKN1 0985562635 Đăng ký trường

103 Ca 3 Võ Quang Giáp 08CDNKN1 0964963498 Đăng ký trường

104 Ca 3 Nguyễn Hồng Phẩm 08CDNKN1 01214358305 Đăng ký trường

105 Ca 3 Lê Anh Hào 08CDNKN1 0975489057 Đăng ký trường

106 Ca 3 Trương Minh Tâm 08CDNKN1 0386315317 Đăng ký trường

107 Ca 3 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 08CDNKN1 0969272254 Đăng ký trường

108 Ca 3 Lâm Thanh Thúy Đào 08CDNKN1 01206767566 Đăng ký trường

109 Ca 3 Lê Thị Thùy Trang 08CDNKN1 0347762663 Đăng ký trường

110 Ca 3 Thái Thị Mỹ Trinh 08CDNKN1 0948980264 Đăng ký trường

111 Ca 3 Nguyễn Ngọc Phước 08CDNKN1 0342632746 Đăng ký trường

112 Ca 3 Nguyễn Trịnh Lập Quốc 08CDNKN1 0906810261 Đăng ký trường

113 Ca 3 Nguyễn Thị Mạnh Khương 08CDNKN2 0396506861 Đăng ký trường

114 Ca 3 Nguyễn Thiên Thơ 08CDNKN2 0934027150 Đăng ký trường

115 Ca 3 Nguyễn Huỳnh Thúy Anh 08CDNKN2 01227216619 Đăng ký trường

116 Ca 3 Phạm Thị Yến Nhi 08CDNKN2 01665827340 Đăng ký trường

117 Ca 3 Phan Thanh Mẫn 08CDNKN2 0976455630 Đăng ký trường

118 Ca 3 Nguyễn Thị Tường Vy 08CDNKN2 01629393498 Đăng ký trường

119 Ca 3 Võ Thành Huy 13CDTP1 0902862207 Đăng ký trường

120 Ca 3 Phạm Thị Kim Thúy 14CDTP1 0358597308 Đăng ký trường

121 Ca 3 Lê Thị Như Ngọc 14CDTP1 0907575887 Đăng ký trường

122 Ca 3 Đinh Thị Phương Dung 14CDTP1 0908695084 Đăng ký trường

123 Ca 3 Lê Thị Kim Cương 14CDTP3001673726602 - 0373726602 Đăng ký trường

124 Ca 3 Trần Thị Thu Bông 14CDTP3 01628389892 Đăng ký trường


